
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

 Thi hành 

xong 
 Đình chỉ  

 Giảm 

nghĩa 

vụ thi 

hành 

án 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19

#############  3.082.233.448     406.204.535      664.565          -       3.487.773.418      1.450.077.641       35.711.475      26.191.746     9.519.729          -         1.403.939.690       8.591.283    1.835.193     1.788.675.928      241.949.797     7.070.052     3.452.061.943   2,46%

1 Cục THADS    226.489.985       201.880.089       24.609.896                -            -          226.489.985         115.760.438         4.506.040        4.499.134            6.906          -            111.254.398                    -                   -            75.231.105        35.498.442                  -          221.983.945   3,89%

2 Chi cục TP Tây Ninh    800.043.915       723.759.586       76.284.329      274.315          -          799.769.600         194.010.673         4.886.753        4.886.753                  -            -            182.676.286       6.447.634                 -          545.154.611        60.604.316                  -          794.882.847   2,52%

3 Chi cục Thị xã Hòa Thành    518.027.942       425.822.676       92.205.266      373.200          -          517.654.742         203.340.928            839.621           803.621          36.000          -            201.697.974          803.333                 -          289.277.343        21.794.186     3.242.285        516.815.121   0,41%

4 Chi cục huyện Dương Minh Châu   385.032.637       307.044.569       77.988.068        11.700          -          385.020.937         206.401.546         1.622.032        1.386.589        235.443          -            203.423.047            41.811    1.314.656        172.040.628          6.578.763                  -          383.398.905   0,79%

5 Chi cục huyện Châu Thành    283.541.852       260.188.583       23.353.269          5.150          -          283.536.702         141.715.404         2.598.953        2.436.953        162.000          -            137.820.346       1.296.105                 -          101.608.659        36.610.639     3.602.000        280.937.749   1,83%

6 Chi cục huyện Tân Biên    300.825.776       290.065.101       10.760.675                -            -          300.825.776         108.398.111         3.509.963        1.422.486     2.087.477          -            104.888.148                    -                   -          169.503.501        22.922.431            1.733        297.315.813   3,24%

7 Chi cục huyện Tân Châu    355.051.162       315.495.704       39.555.458             200          -          355.050.962         156.448.054         5.614.995        4.125.717     1.489.278          -            150.830.659              2.400                 -          187.885.489        10.717.419                  -          349.435.967   3,59%

8 Chi cục huyện Gò Dầu    179.570.649       154.015.555       25.555.094                -            -          179.570.649         106.126.597         7.429.302        2.046.677     5.382.625          -              98.697.295                    -                   -            38.064.282        35.373.008            6.762        172.141.347   7,00%

9 Chi cục Thị xã Trảng Bàng    203.438.120       173.390.603       30.047.517                -            -          203.438.120         126.366.189         4.255.847        4.135.847        120.000          -            122.110.342                    -                   -            67.954.004          8.900.655        217.272        199.182.273   3,37%

10 Chi cục huyện Bến Cầu    236.415.945       230.570.982         5.844.963                -            -          236.415.945           91.509.701            447.969           447.969                  -            -              90.541.195                    -         520.537        141.956.306          2.949.938                  -          235.967.976   0,49%

     979.891.415         2.768.567.343   3,80% -1,34%
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Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH 

ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

ST

T
Tên chỉ tiêu

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

 Số chuyển 

kỳ sau  

01 tháng 2024 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023)

 Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án  

Đỗ Trung Hậu Võ Xuân Biên

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Thu 

hồi, 

sửa, 

hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số 

phải thi 

hành

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý mới

A

Tổng số

Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023 Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023

 Hoãn 

theo điểm 

c k1, Đ 48 

 Trường 

hợp khác 

Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

 Chia ra: 

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong 

số có 

điều 

kiện

 Chưa có 

điều kiện 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

 Hoãn thi 

hành án 

(trừ điểm c 

k1, Đ 48) 

 Tổng số 

thi hành 

xong 

 Chia ra: 

Tổng số 

giải quyết

Chia ra:

 Đang thi hành 


